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MỞ ĐẦU 

 

1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Nền kinh tế thay đổi theo xu hướng chuyển từ kinh tế lao động thuần 

túy sang kinh tế tri thức đã được khẳng định ở nhiều quốc gia phát triển. 

Trong đó, các tài sản trí tuệ ngày càng giữ vị trí quan trọng. Một số đối 

tượng quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, tên thương mại 

được định giá cao gấp nhiều lần so với tài sản hữu hình như nhà xưởng, 

máy móc mà doanh nghiệp sở hữu. Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại vẫn đang diễn ra phổ biến và phức tạp. Áp dụng các biện 

pháp bảo vệ và xử lý hành vi xâm phạm là vấn đề quan trọng và cần thiết, 

trong đó biện pháp buộc bồi thường thiệt hại bảo vệ trực tiếp quyền và lợi 

ích hợp pháp của chủ thể. Nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế, các khoản bồi 

thường bù đắp phần nào những tổn thất gây ra cho chủ sở hữu quyền.  

Cho đến nay, pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp đặc biệt là đối với chỉ dẫn thương mại vẫn tiếp tục được 

nghiên cứu và hoàn thiện về căn cứ phát sinh trách nhiệm, cách thức xác 

định thiệt hại và ấn định mức bồi thường. Bên cạnh đòi hỏi về sự hoàn 

thiện các vấn đề lý luận, những bất cập trong thực tiễn xét xử đã đặt ra yêu 

cầu cấp thiết trong việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm chỉ dẫn thương mại.  

Hiện nay, các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn 

thi hành về vấn đề này còn rất hạn chế. Cụ thể, quy định về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Luật sở hữu 

trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) chỉ thể hiện qua 

một số điều luật mang tính chất nguyên tắc. Các quy định hướng dẫn trong 

Nghị định 105/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 

119/2010/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP) về bảo vệ quyền sở hữu 



 

2 
 

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, và các văn bản pháp lý có liên 

quan cũng chỉ khái quát mà chưa nêu cách giải quyết cụ thể, nhất là cách 

thức xác định thiệt hại và mức bồi thường. Với đặc trưng của chỉ dẫn 

thương mại, việc áp dụng tương tự các quy định về bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự nhiều trường hợp chưa thỏa đáng.  

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có một số thay đổi trong 

việc nhìn nhận giá trị của yếu tố lỗi đối với căn cứ phát sinh trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Sự thay đổi này liệu rằng có ảnh 

hưởng đến các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

chỉ dẫn thương mại hay không là vấn đề cần làm rõ. Bên cạnh đó, vấn đề 

xác định thiệt hại cũng còn nhiều bất cập bởi những khó khăn trong định 

giá tài sản và tính toán mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận của chủ thể 

quyền. Trong nhiều tranh chấp cụ thể được giải quyết tại Tòa án, cách thức 

xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường chưa thống nhất và thuyết 

phục. Xuất phát từ yêu cầu về mặt lý luận và thực tiễn cùng những điểm 

bất cập của pháp luật hiện hành, tác giả chọn đề tài. Chính vì vậy việc 

nghiên cứu đề tài “Pháp luật bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại” làm luận văn thạc sĩ Luật học, chuyên ngành 

Luật Kinh tế 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Tại Việt Nam, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nói chung quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại nói riêng còn tương đối mới mẻ, chỉ phát triển 

mạnh trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế, khoa 

học & công nghệ. Do đó, các công trình nghiên cứu chuyên sâu liên quan 

đến phạm vi đề tài không nhiều. Qua quá trình nghiên cứu và chọn lọc các 

tài liệu có liên quan, tác giả nhận thấy vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại thường được nghiên 

cứu theo hai hướng.  
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(i) Hướng thứ nhất nghiên cứu các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 

nói chung qua các khía cạnh bao gồm căn cứ xác lập quyền, điều kiện bảo 

hộ, nội dung quyền của chủ sở hữu… trong đó có vấn đề hành vi xâm 

phạm và biện pháp bồi thường thiệt hại chỉ được nghiên cứu dưới góc độ là 

một biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm. Do vậy, hầu như những 

nghiên cứu này về trách nhiệm bồi thường khá mờ nhạt. 

(ii) Hướng thứ hai nghiên cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại nói chung.  

Tuy vậy, việc nghiên cứu này chưa chuyên sâu và chủ yếu đứng dưới 

góc độ những nguyên tắc bồi thường thiệt hại để làm rõ trách nhiệm bồi 

thường trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chứ không xuất phát từ bản chất của 

đối tượng này trong sự so sánh với các trường hợp bồi thường phát sinh 

trong dân sự thông thường. Một số công trình nghiên cứu khoa học có giá 

trị, liên quan đến nội dung đề tài, tiêu biểu như:  

- Nguyễn Thúy Hằng (2020), Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 

với chỉ dẫn địa lý theo yêu cầu của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 

chuyên đề 7. Công trình nghiên cứu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 

với chỉ dẫn địa lý theo yêu cầu của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. 

  - “Pháp luật về bảo hộ tên thương mại của một số nước trên thế giới 

và kinh nghiệm đối với Việt Nam” tác giả Bùi Huyền – Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật, năm 2014; 

Công trình nghiên cứu về bảo hộ tên thương mại và thực trạng pháp luật về 

bảo hộ tên thương mại cũng như giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo hộ 

tên thương mại. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&dmd_id=79255
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- “Bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu – những tình huống có thể 

phát sinh” tác giả Lê Tùng – Tạp chí nghiên cứu pháp luật, năm 2019; 

Công trình nghiên cứu bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu, thực trạng 

pháp luật về bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu cũng như giải pháp hoàn 

thiện pháp luật về bảo hộ tên thương mại. 

Luận văn thạc sỹ “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên 

thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam” Bùi Thị Huyền – Khoa 

Luật Đại học quốc gia Hà Nội (Năm 2020); Luận văn nghiên cứu về bảo 

hộ tên thương mại và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo hộ tên thương mại 

tại Việt Nam. 

- Tác giả Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến trong Giáo trình Luật sở 

hữu trí tuệ (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2010) đề cập đến vấn 

đề bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phần Biện pháp 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cách tiếp cận trong tác phẩm này là đánh giá 

những điểm tiến bộ và hạn chế của quy định này trong Luật sở hữu trí tuệ 

năm 2005, theo đó tác giả cho rằng quy định về căn cứ xác định mức bồi 

thường thiệt hại tại Điều 205 là một điểm tiến bộ vượt bậc, có ý nghĩa thực 

tiễn to lớn trong việc xác định thiệt hại. Đồng thời, tác phẩm cũng đề xuất 

phương pháp xác định giá trị tài sản trí tuệ - vốn còn nhiều phức tạp hiện 

nay. Việc xác định giá trị tài sản trí tuệ là cơ sở để xác định mức thiệt hại 

thực tế khi có hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay 

chưa quy định cụ thể về phương pháp này nên thực tế việc xác định thiệt 

hại 

- Tác giả Đỗ Văn Đại trong công trình Luật bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án năm 2016 (Tập 1 và 2, 

Nhà xuất bản Hồng Đức) trong đó có phần bình luận về “Bồi thường thiệt 

hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ” (Bản án số 161 và 162 – Tập 2, năm 

2016) giải quyết vấn đề căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
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trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và vấn đề xác định thiệt hại. Nghiên cứu dưới 

góc độ chung về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm 

cả bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần, bài bình luận đã nêu ra các 

vấn đề pháp lý có liên quan và đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành, 

thực tiễn xét xử của Việt Nam và nước ngoài. Bản án số 163 đề cập đến 

vấn đề bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh 

phân tích các vấn đề lớn: Liệu rằng khi hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh gây thiệt hại cho chủ thể thì chủ thể này có quyền yêu cầu bồi 

thường thiệt hại không, cơ quan có thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt 

hại trong trường hợp này là cơ quan nào và vấn đề xác định mức thiệt hại 

được bồi thường như thế nào. Hành vi chống cạnh tranh không lành mạnh 

được ghi nhận trong Luật sở hữu trí tuệ nhưng lại có liên quan đến pháp 

luật cạnh tranh, do đó vấn đề bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực này cũng 

có nhiều điểm đặc thù. Bản án được bình luận trong tác phẩm khá hữu ích 

vì Tòa án đưa ra căn cứ tương đối rõ ràng để xác định thiệt hại. Ngoài ra, 

tác phẩm cũng thể hiện giá trị trong việc so sánh điểm khác biệt giữa bồi 

thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với chế định bồi thường thiệt 

hại dân sự nói chung. 

Từ các công trình trên, luận văn kế thừa các nội dung sau: 

Thứ nhất, một số vấn đề lý luận về chỉ dẫn thương mại 

Thứ hai, thực trạng pháp luật về chỉ dẫn thương mại và thực tiễn thực 

hiện pháp luật về chỉ dẫn thương mại 

Thứ ba, giải pháp hoàn thiện pháp luật về chỉ dẫn thương mại và giải 

pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chỉ dẫn thương mại  

Luận văn nghiên cứu chuyên sâu hơn về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại. 



 

6 
 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu của luận văn là cung cấp luận cứ khoa học để 

đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do 

xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn như sau: 

 - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại và pháp luật về bồi thường thiệt 

hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

- Nghiên cứu pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại trong tương quan so sánh với các quy định của 

pháp luật quốc tế và một số quốc gia về chế tài này. Đánh giá thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại để chỉ rõ những bất cập, hạn chế 

và nguyên nhân của các quy định pháp luật về vấn đề này.  

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn 

thương mại để đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra trong thực tiễn ở Việt 

Nam hiện nay. 

 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận văn bao gồm:  

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận pháp luật về bồi thường thiệt hại 

do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

- Nghiên cứu pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, pháp luật 

quốc tế về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương 

mại;  
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- Nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do 

xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại ở Việt Nam thời gian qua 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Về phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu pháp luật về bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

- Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về 

bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại từ giai 

đoạn 2018 – 2022. 

- Về địa bàn: Nghiên cứu thực tiễn thực hiện trong cả nước. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

 Luận văn được thực hiện dựa trên phương pháp luận nền tảng của học 

thuyết Mác-Lê nin về Nhà nước và pháp luật, chủ trương của Đảng và 

chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hộ tài sản trí tuệ. Đây là phương 

pháp luận chủ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu của luận văn, 

đưa ra những nhận định, kết luận khoa học đảm bảo tính khách quan, chân 

thực. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu có tính phổ quát trong 

khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếp cận hệ thống, liên ngành (kinh tế 

học, chính trị học, lịch sử, luật học); phân tích, tổng hợp; luật học so sánh; 

thống kê và xã hội học pháp luật… Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận 

văn sử dụng phối hợp các phương pháp nói trên trong suốt quá trình nghiên 

cứu luận văn. Cụ thể là:  

- Ở Chương 1, tác giả sử dụng chủ yếu phương pháp tổng hợp, phân 

tích, tiếp 5 cận hệ thống, liên ngành (kinh tế, chính trị, lịch sử, luật học), 

luật học so sánh... để làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại, những nguyên 
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tắc cơ bản và nội dung pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại.  

- Ở Chương 2, tác giả sử dụng chủ yếu phương pháp tổng hợp, phân 

tích, lịch sử, thống kê để làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi 

pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại ở Việt Nam và đưa ra những đánh giá, nhận xét về ưu 

nhược điểm và nguyên nhân. 

- Ở Chương 3, tác giả sử dụng phương pháp khái quát hóa, tổng hợp 

và phương pháp dự báo để đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại ở Việt Nam. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

6.1 Ý nghĩa khoa học 

Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ cung cấp thêm 

những thông tin, nội dung quan trọng, góp phần làm phong phú thêm 

những vấn đề lý luận pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại ở Việt Nam, góp phần nhận diện bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại trên nền tảng các 

quy định của Bộ luật Dân sự, Luật SHTT và các văn bản pháp luật khác có 

liên quan, phù hợp với bản chất của bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại trong điều kiện nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa.  

6.2 Ý nghĩa thực tiễn  

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tài liệu tham 

khảo có giá trị cho các cơ quan nghiên cứu lập pháp và thực thi pháp luật, 

là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, học tập và giảng dạy tại các cơ sở 

đào tạo về luật học ở Việt Nam  
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7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và danh muc̣ tài liêụ tham khảo, nôị 

dung của Luâṇ văn đươc̣ chia thành ba (03) Chương: 

Chương 1  Một số vấn đề lý luận pháp luật về bồi thường thiệt hại do 

xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

Chương 2:   Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về 

bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại ở Việt 

Nam 

Chương 3 Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại 
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CHƯƠNG 1 

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG 

THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI CHỈ DẪN 

THƯƠNG MẠI 

 

1.1. Khái quát về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với 

chỉ dẫn thương mại  

1.1.1. Khái niệm về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với 

chỉ dẫn thương mại 

Từ những khái niệm được phân tích trên, có thể hiểu “bồi thường thiệt 

hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại là trách nhiệm dân sự 

nhằm buộc bên có hành vi xâm phạm đến quyền đối với chỉ dẫn thương 

mại của cá nhân, tổ chức gây thiệt hại nhằm cách bù đắp, đền bù những 

tổn thất về vật chất và tinh thần cho bên bị thiệt hại”.  

1.1.2. Đặc điểm của bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với 

chỉ dẫn thương mại 

 Thứ nhất, bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương 

mại về mặt bản chất là một trách nhiệm dân sự, bởi vậy nó cũng mang đầy đủ 

những đặc điểm của bồi thường thiệt hại trong dân sự. Cụ thể:  

 Thứ hai, bên cạnh những đặc điểm chung của một trách nhiệm dân sự, 

bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại còn 

mang một số đặc điểm riêng như:  

1.1.3. Vai trò của bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với 

chỉ dẫn thương mại 

Thứ nhất, vai trò đối với chủ thể có quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

Thứ hai, vai trò đối với quản lý Nhà nước 

Thứ ba, vai trò đối với xã hội 
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1.2. Khái quát pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

Như vậy có thể hiểu, pháp luật về BTTH do xâm phạm quyền đối với 

chỉ dẫn thương mại là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban 

hành mang tính bắt buộc chung quy định về quyền đối với chỉ dẫn thương 

mại, các hành vi xâm phạm đến quyền đối với chỉ dẫn thương mại, xác 

định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại nhằm bảo hộ quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại nói chung và quyền sở hữu trí tuệ nói riêng vì lợi ích của 

chủ thể có quyền cũng như lợi ích của Nhà nước và toàn xã hội.  

1.2.2. Nội dung pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

Thứ nhất, nhóm quy định về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại. 

Thứ hai, nhóm quy định về xác định thiệt hại do xâm phạm quyền đối 

với chỉ dẫn thương mại. 

Thứ ba, nhóm quy định về mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại. 

1.3. Kinh nghiệm pháp luật quốc tế về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

1.3.1. Pháp luật Liên bang Nga về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

Khoản 3 Điều 1252 BLDS Liên bang Nga năm 1964 (sửa đổi, bổ sung 

gần nhất năm 2014) quy định: “Trong trường hợp được quy định bởi Bộ 

luật này đối với từng đối tượng tài sản sở hữu trí tuệ hoặc công cụ phân 

biệt nhất định, khi quyền độc quyền bị xâm phạm, chủ sở hữu thay vì yêu 
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cầu bồi thường thiệt hại, có quyền yêu cầu người xâm phạm bồi hoàn thiệt 

hại do hành vi xâm phạm”1.  

1.3.2. Pháp luật Hoa Kỳ về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Luật Lanham, 35 U.S.C §1117 quy định đối với hành vi bán, chào bán 

hay phân phối nhãn hiệu giả, giá trị khoản bồi thường thiệt hại như sau2: 

(1) Không ít hơn 1000 USD hoặc nhiều hơn 200.000 USD cho mỗi 

nhãn hiệu giả đối với mỗi loại hàng hóa hay dịch vụ được bán, chào bán 

hay phân phối mà tòa cho là hợp lý; hoặc 

(2) Nếu tòa phát hiện thấy việc sử dụng nhãn hiệu giả đó là lỗi cố ý, 

không nhiều hơn 2.000.000 USD cho mỗi nhãn hiệu giả đối với mỗi loại 

hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra, chào bán hay phân phối, nếu tòa cho là hợp 

lý. 

 

                                           
1 Khoản 3 Điều 1252 BLDS Liên Bang Nga: “пресечении действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 

приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;” 
22 35 U.S.C §1117 Lanham Act: “(1) not less than $1,000 or more than $200,000 per counterfeit mark per type of 

goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or 

(2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than $2,000,000 per counterfeit 

mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.” 
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Kết luận chương 1 

Quyền đối với chỉ dẫn thương mại là quyền của các chủ thể do pháp 

luật quy định hoặc thừa nhận đối với các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng 

dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm quyền đối với nhãn hiệu, tên 

thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, 

kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá. Tại Việt Nam, giá trị của 

quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền đối với chỉ dẫn thương mại nói 

riêng không ngừng được nâng cao và nhận được sự quan tâm của xã hội. 

Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại là hành vi trái pháp 

luật của chủ thể xâm phạm đến các quyền nhân thân và tài sản của chủ thể 

có quyền được pháp luật bảo vệ. BTTH do xâm phạm quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại có vai trò bảo vệ quyền lợi của chủ thể bị thiệt hại bởi 

hành vi trái pháp luật và sâu xa hơn là giữ gìn trật tự xã hội, thực hiện chức 

năng quản lý của Nhà nước và pháp luật. Nội dung Chương 1 đã làm rõ các 

vấn đề:  

Thứ nhất, phân tích khái niệm quyền đối với chỉ dẫn thương mại, khái 

niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại dưới góc độ lý luận và phân tích vai trò của bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại.  

Thứ hai, phân tích khái niệm, đặc điểm của pháp luật về bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại; và những nội 

dungphaps luật về vấn đề này, bao gồm các quy định về điều kiện phát sinh 

trách nhiệm bồi thương thiệt hại,  quy định về xác định thiệt hại và quy 

định về xác định mức bồi thường thiệt hại.  

Thứ ba, phân tích, đánh giá pháp luật của một số quốc gia trên thế giới 

về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại của 

Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN 

ĐỐI VỚI CHỈ DẪN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM  

 

2.1. Thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại   

2.1.1. Quy định pháp luật về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

Có thể thấy, các đối tượng là chỉ dẫn thương mại thường được gắn lên 

hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện quảng cáo,... do vậy chúng rất dễ 

bị làm giả, làm nhái, dẫn đến quyền đối với chỉ dẫn thương mại của các 

chủ thể có quyền có nguy cơ xâm phạm là rất lớn. Hành vi bị xem xét bị 

coi là hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại khi có đủ các 

căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị 105/2006/NĐ-CP:  

2.1.2. Quy định pháp luật về xác định thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại 

Về mặt lý luận, có nhiều cách để phân loại thiệt hại. Căn cứ vào cách 

xác định thiệt hại, thiệt hại được phân thành hai loại, đó là thiệt hại trực 

tiếp và thiệt hại gián tiếp3. Căn cứ vào đối tượng bị thiệt hại, những thiệt 

hại xảy ra có thể là những tổn thất về tính mạng, sức khỏe, uy tín, danh dự, 

nhân phẩm hoặc tài sản. Căn cứ vào nguồn gốc gây ra thiệt hại: thiệt hại 

được phân loại thành thiệt hại do hành vi của con người gây ra và thiệt hại 

do tài sản gây ra. Căn cứ vào tính hợp pháp của thiệt hại thì chia thành thiệt 

hại được bồi thường và thiệt hại không được bồi thường. Nhằm xác định 

thiệt hại và mức BTTH do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại, 

                                           
3 Chế Mỹ Phương Đài (2011), Trách nhiệm BTTH do xâm phạm quyền nhân thân của cá nhân theo quy định tại 

BLDS 2005, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, tr. 56. 



 

15 
 

nội dung dưới đây tiếp cận loại thiệt hại được bồi thường gồm thiệt hại về 

vật chất và thiệt hại về tinh thần. 

2.1.3. Quy định pháp luật về mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

Sau khi đã xác định được các thiệt hại do xâm phạm quyền đối với 

CDTM thì việc quan trọng nhất lúc này đó chính là xác định mức bồi 

thường thiệt hại. Khoản 11 Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ 2002, sửa đổi 2019 

đã có quy định cụ thể về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ và đây cũng chính là căn cứ xác định mức bồi 

thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại.  

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

2.2.1. Tình hình thực hiện bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại  

Kể từ khi gia nhập WTO và từ khi Luật SHTT ra đời đến nay, Việt 

Nam đã thành công trong tạo nên bước ngoặt mới cho việc phát triển tài 

sản trí tuệ nói chung và chỉ dẫn thương mại nói riêng cũng như giải quyết 

tranh chấp, yêu cầu bồi thưởng liên quan đến đổi tượng quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại. Khung pháp lý về bảo hộ và thực thi quyền SHTT nói 

chung tại Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất 

nước.  

2.2.2. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại 

do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

2.2.2.1 Kết quả đạt được  

Pháp luật Việt Nam nói chung đã tạo điều kiện tối ưu để các bên có thể 

lựa chọn các cách thức giải quyết phủ hợp. Để có được những tiến bộ này, 

không thể không kể đến những chuyển biến tích cực của các Tòa án trong 

việc áp dụng pháp luật SHTT một cách nghiêm minh, thống nhất, vô tư. 
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2.2.2.2 Hạn chế, vướng mắc tồn tại 

Từ thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do 

xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại, có thể thấy bên cạnh những 

thành tựu đạt được thì hạn chế, vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực 

hiện bồi thường vdo xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại đó là xác 

định mức bồi thường không phù không phù hợp, chưa đủ sức răn đe đối 

với đối tượng có hành vi xâm phạm và với toàn xã hội.  

2.2.2.3 Nguyên nhân của hạn chế vướng mắc  

Những vướng mắc, hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân 

sau:  

Thứ nhất, quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng  

Thứ hai, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của những chủ 

thể có thẩm quyền trong việc xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại 

chưa cao 
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Kết luận chương 2 

 

Trong Chương 2 của luận văn, tác giá đã phân tích, đánh giá các quy 

định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại, bao gồm các quy định về điều kiện phát sinh trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại, các quy định về xác định thiệt hại do xâm phạm quyền 

đối với chỉ dẫn thương mại và các quy định về xác định mức bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại. Từ đó thấy được 

những ưu điểm cũng như những hạn chế trong các quy định của pháp luật 

sở hữu trí tuệ hiện hành. 

Ngoài ra, ở chương này, luận văn cũng đã trình bày tình hình thực 

hiện pháp luật về bồi thường thiệt hịa do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn 

thương mại, những thành tưu đại được, nhưỡng hạn chế còn tồn tại trong 

quá trình thực hiện pháp luật. Đồng thời cũng đã chỉ ra một số nguyên 

nhân chính dẫn đến những hạn chế đó.  

Tất cả những điều này chính là cơ sở để tác giả đưa ra định hướng và 

giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu qảu thực hiện pháp luật về 

bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại ở 

Chương 3.  
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CHƯƠNG 3  

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG 

THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI CHỈ DẪN 

THƯƠNG MẠI 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ 

dẫn thương mại 

Việc hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền 

SHTT nói chung và quyền đối với chỉ dẫn thương mại nói riêng là một quá 

trình liên tục, có nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự quan tâm của 

từng cơ quan, tổ chức trong việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật để điều chính vấn đề này. Và để pháp luật được ban hành có hiệu 

quả thực thi trong thực thiện, thì việc hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là pháp 

luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương 

mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cần phải tuân theo những định hướng. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do 

xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại 

Một là, cần có quy định cụ thể hơn về căn cứ xác định mức bồi thường 

thiệt hại  

Hai là, bổ sung quy đinh về định giá tài sản sở hữu trí tuệ nói chung 

và tài sản SHCN là đối tượng chỉ dẫn thương mại nói riêng 

Ba là, cần bổ sung quy định cụ thể hơn về những đối tượng là chỉ dẫn 

thương mại trong Luật SHTT và Nghị định hướng dẫn thi hành 

Bốn là, sửa đổi bổ sung quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với 

chỉ dẫn địa lý.  
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3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bồi thường 

thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại  

Thứ nhất, giải pháp hoàn thiện về tổ chức  

Thứ hai, song song với việc thành lập tòa án chuyên trách thì việc đào 

tạo nguồn nhân lực 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền pháp luật bảo vệ quyền sở hữu 

công nghệp với đối tượng là chỉ dẫn thương mại. 

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể, cơ quan, ban ngành 

trong công tác xác định thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn 

thương mại 
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Kết luận chương 3 

 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực thi 

pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn 

thương mại, tại chương 3 Luận văn đã đề xuất các giải pháp hoàn hiện 

pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn 

thương mại thông qua bổ sung, sửa đổi một số quy định của pháp luật về 

căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, xác định thiệt hại và mức bồi 

thường thiệt hại. Qua đó, tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ, một môi 

trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo pháp luật được áp dụng thống 

nhất trong thực tế.  

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, Luận văn cũng đưa ra 

các giải pháp nâng cao thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại, bao gồm kiện toàn hệ thống tư 

pháp; nâng cao năng lực, đạo đức, chuyên môn của cán bộ, thẩm phán; 

tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật và tăng cường sự phối 

hợp giữa các các chủ thể, cơ quan, ban ngành. 
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KẾT LUẬN 

 

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tình 

trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công 

nghiệp nói riêng đối với đối tượng là chỉ dẫn thương mại vẫn diễn ra ngày 

càng phổ biến và có tính chất ngày càng tinh vi. Thực trạng này không chỉ 

diễn ra ở Việt Nam mà nó đã trở thành vấn nạn của cả thế giới. Ở Việt 

Nam, thông qua quy định pháp luật, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong việc 

giải quyết thực trạng này. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn bị coi là quốc 

gia có hệ thống bảo vệ quyền sở hữu tri tuệ chưa tốt, hoạt động thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả. 

Vì vậy, việc nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề 

bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại có ý 

nghĩa quan trọng trong việc bổ sung xây dựng và hoàn thiện chính sách 

pháp luật, nâng cao hoạt động thực thi quyển sở hữu tri tuệ. Ở mức độ khái 

quát, chúng ta cần: Hoàn thiện hệ thống các quy định về bồi thường thiệt 

hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại và các chế định liên 

quan, như quy định rõ ràng, cụ thể và chi tiết hơn nữa về các hành vi xâm 

phạm quyền, xác định thiệt hại và mức bồi thưởng thiệt hại do hành vi xâm 

phạm quyền đối với chỉ dẫn thương mại; Hoàn thiện hệ thống, cơ chế giải 

quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu bồi thưởng thiệt hại 

do hành vi xâm phạm quyển đối với chỉ dẫn thương mại, trong đó đặc biệt 

chú ý đến việc nâng cao nhận thức, trình độ chuyển môn và kinh nghiệm 

của các thẩm phán trong lĩnh vực này. 
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